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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 31/5/2023 

Môn: KẾT CẤU THÉP 2 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 a Xác định các kích thước chính của khung ngang.  

- Kích thước cơ bản l nhịp khung:  L = 27m. 

- Trục định vị cách mép ngoài cột: a = 0,5m 

 khoảng cách trục ray đến trục định vị:  = 1,0m  

- Khoảng cánh giữa hai tim ray: Lct = L – 2. Lct =  25m 

- Tra bảng với cầu trục 2 móc, chế độ làm việc trung bình, nhịp Lct 

= 25m   Hc = 4m ; B1 = 0,4m 

- Khoảng cánh nhỏ nhất từ mặt nền đến mặt ray cầu trục H1 = 

7,5m. 

 

 

0,25đ 

 

- Khoảng cách từ mặt ray đến cánh dưới của dàn:  

 H2 = Hc + f + 0,1 =  4,4m   
0,25đ 

- Chiều cao của xưởng từ nền nhà đến cánh dưới của dàn vì kèo: 

  Hsd = H1 + H2 = 11,9m 
0,25đ 

- Chiều cao của cột trên:  Với   Hr = 0,2(m) 

 
1 1 1 1

9 0,9 1,125
10 8 10 8

   
          
   

dctH B m chọn Hdct = 0,9m 

Ht = H2 + Hdct + Hr = 5,5m. 

 

 

0,25đ 

- Chiều cao phần cột dưới: 

Hd = Hsd – Ht + H3 =  6,4m.   
0,25đ 

- Bề rộng cột trên: 
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0,25đ 

 

-Kiểm tra: 

= 0,475m (thỏa) 
0,25đ 

- Bề rộng cột dưới:  hd = a +  = 1,5m. 

- Chiều cao cột:  H = Ht + Hd = 11,9m. 
0,25đ 

- Vẽ hình, ghi kich thước. 0,50đ 

Tổng điểm câu 1a 2,50đ 
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b Vẽ hình ghi kích thước đầy đủ hoặc trình bày cách tính mới được 

tính trọn điểm. 

11 12 13 14 10, 4; 0,3067; 0,0111; 0,1044; 0,8222     iy y y y y  

21 22 23 24 21; 0,9067; 0,7044; 0,6111; 3,222     iy y y y y  

 

1,50đ 

max 1694,01D kN     0,50đ 

min 529, 42D kN  0,50đ 

Các lực min maxD ;D   đặt vào trục nhánh cầu chạy nên lệch tâm với 

trục cột dưới một khoảng ,7dh
e 0 5m

2
   

Mmax = Dmaxe = 1270,51kNm 

 

0,25đ 

0,25đ 

Mmin = Dmine = 397,06kN.m 0,25đ 

T = 66,93kN 0,25đ 

Tổng điểm câu 1b 3,50đ 

Tổng điểm câu 1 

                 (Sv trình bày rõ ràng tra bảng, công thức, các phép tính, hình vẽ) 
6,00đ 

2 a 2210,16A cm  0,25đ 

475477,48xI cm  0,50đ 

43354,55xW cm  0,25đ 

b 922,97N kN  (Hoặc xác định M trước) 1,00đ 

533, 78M kNm  (Tìm N) 0,25đ 

Chọn N; M hợp lý 0,25đ 

c 

Bản bụng: 

59,78

 25, 4

3,1 95,78
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 0,75đ 

Bản cánh: 0 0 7,14 18,54
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Tổng điểm câu 2 

             (sv trình bày rõ ràng tra bảng, công thức, các phép tính, hình vẽ) 
4,00đ 

 


